
 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 101 102 103 104 

1 A A D C 

2 B D D C 

3 B A A D 

4 D A C A 

5 A C C B 

6 B C A C 

7 C D B A 

8 B A D A 

9 A A C D 

10 B C C C 

11 B D D B 

12 D D B A 

13 A B B C 

14 C A A C 

15 A A C B 

16 C A B C 

17 A A B B 

18 C D C C 

19 B A D A 

20 D D B C 

21 A B B C 

22 D C B D 

23 C B A C 

24 D A B D 

25 A B D C 

26 D B C C 

27 B D C B 

28 B C C A 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

 
Câu 1 (2 điểm): Phân tích ý nghĩa phong trào Đồng Khởi năm 1960 ở miền Nam Việt Nam. 2,0 

- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay chính 

quyền tay sai Ngô Đình Diệm… 

0,5 

- Tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam: chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang 

thế tiến công, sau đó lần lượt phá tan các chiến lược chiến tranh của Mĩ 

0,5 
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- Từ khí thế của phong trào, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960) ra 

đời tập hợp lực lượng đoàn kết chống đế quốc Mĩ xâm lược… 

0,5 

-Làm phá sản chiến lược chiến tranh đơn phương của Mĩ 

- Đánh dấu sự chỉ đạo của Đảng là sáng suốt: Hội nghị 15 của Đảng chủ trương chuyển từ đấu 

tranh hòa bình  sang đấu tranh bạo lực… 

0,5 

Câu 2 (1 điểm): Hậu phương lớn miền Bắc có vai trò  như thế nào đối với cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước 1954-1975? 

 

-Trong kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự 

thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh thống nhất nước nhà 

0.25 

-Miền Bắc đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ  hậu phương lớn với tiền tuyến lớn miền Nam: 

+Mở tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc- Nam mang tên Hồ Chí Minh trên biển và trên bộ… 

0.25 

+Chi viện cho miền Nam hàng chục vạn tấn vật chất, hàng chục vạn thanh niên, cán bộ, bộ đội…với 

tinh thần “ thóc không thiếu một cân” “ quân không thiếu một người”… 0.25 

+Trong chiến đấu chống chiến phá hoại lần thứ nhất và lần thứ hai của Mĩ đã giành được thắng 

lợi buộc Mĩ phái chấp nhận đàm phán và kí hiệp định Pari , rút quân về nước. 0.25 

0.75 

 

 

 


